
 

Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục (Thực hiện từ tuần 22 - 05/02/2024) 
 

TT Môn học hoặc HĐGD 
KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2 

1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 
1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 280 144 136 
2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 
3 Tiếng Anh 1       140 72 68 140 72 68    

4 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 
5 TNXH 70 36 34 70 36 34 70 36 34       

6 Lịch sử và Địa lí          70 36 34 70 36 34 
7 Khoa học          70 36 34 70 36 34 
8 Tin học và Công nghệ                

 Tin học       35 18 17 35 18 17    

 Công nghệ       35 18 17 35 18 17    

9 GD thể chất 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34    

 Thể dục             70 36 34 
10 Nghệ thuật                

 Âm nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 
 Mĩ thuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

11 Kĩ thuật             35 18 17 
12 HĐTN 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51    

 Giáo dục tập thể             70 36 34 
 Giáo dục NGLL             4 tiết/tháng 
2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng Anh             70 36 34 
3. Hoạt động củng cố, tăng cường 

1 Tiếng Anh 60 26 34 60 26 34       60 26 34 
2 Đọc Thư viện 33 16 17 33 16 17 33 16 17 33 16 17 33 16 17 
3 Luyện TV (Toán)   45   45      17    

4. Hoạt động sau giờ chính khóa: Không 
                 

TỔNG 1027 492 535 1027 492 535 1013 520 493 1100 556 544 1038 528 510 

Số tiết/tuần 32 32 29 32 30 

Số buổi dạy/tuần 9 buổi/tuần 9 buổi/tuần 8 buổi/tuần 9 buổi/tuần 8 buổi/tuần 

- Tuần 1 và tuần 12 không có tiết đọc thư viện 


